MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 HỌC KÌ II
 NĂM HỌC 2024 - 2025

	 Mạch kiến thức, kĩ năng
	Mức 1 (40%)
	Mức 2 (40%)
	Mức 3 (20%)
	Tổng

	
	TN 
	TL 
	TN 
	TL 
	TN 
	TL 
	TN 
	TL 

	ĐỌC
	1. Đọc thành tiếng ( 5đ )
	Số câu 
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	- Đọc đúng đoạn văn xuôi, văn vần có độ dài khoảng từ 50 - 60 chữ
	Số điểm
	
	5
	
	
	
	
	
	5

	
	2.Đọc hiểu văn bản ( 2 đ )
	Số câu hỏi
	
	
	2
	
	
	1
	
	3

	
	-HS tự đọc văn bản,dựa vào nội dung văn bản, điền thông tin vào chỗ trống để hoàn thiện câu
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	1
	
	2

	VIẾT
	1. Kiểm tra viết chính tả  ( 2đ )
	Số câu  
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	- Nghe viết một đoạn văn ngắn khoảng 30-35 chữ.
	Số điểm
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	2. Kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (1đ) 
	Số câu hỏi
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	
	- Biết điền âm đầu, vần cho đúng chính tả
	Số điểm
	
	
	
	0,5
	
	0,5
	
	1

	 
	CỘNG 

	Số câu
	
	2
	2
	1
	
	2
	2
	5

	 
	
	Số điểm
	
	7
	1
	0,5
	
	1,5
	1
	9


 
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	Mạch kiến thức
	Số câu
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I. Đọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Đọc thành tiếng
(5 điểm)
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	1 câu

	
	Số điểm
	
	5 điểm
	
	
	
	
	
	5 điểm

	2. Đọc hiểu văn bản   (2 điểm)
	Số câu
	
	
	2 câu
	
	
	1 câu
	2 câu
	1 câu

	
	Câu số
	
	
	câu 1,2
	
	
	câu 3
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1 điểm
	
	
	1 điểm
	1  điểm
	1 điểm

	II. Viết
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Nghe viết (2 điểm) (HS nghe viết đoạn văn khoảng 30 đến 35 chữ)
	Số câu
	
	 1 câu
	
	
	
	
	
	 1 câu

	
	Số điểm
	
	2 điểm
	
	
	
	
	
	2 điểm

	2.  Kiến thức TV
(1 điểm) 
	Số câu
	
	
	
	1 câu 
	
	1 câu
	 
	2 câu

	
	Câu số
	
	
	
	Câu 1
	
	Câu 2
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	0,5
điểm
	
	0,5 điểm
	
	1 điểm

	Tổng
	Số câu
	
	2 câu
	2 câu
	1 câu
	
	2 câu
	2 câu
	5 câu

	
	Số điểm
	
	7điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	
	1,5 điểm
	1 điểm 
	9 điểm 

	Tổng điểm điểm toàn bài: 10 điểm
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Số báo danh :...........        BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Phòng thi :...............                    Năm học 2024- 2025
                                                  Môn : Tiếng Việt - lớp 1
	Điểm:


	Bằng chữ:



                                                 (Thời gian làm bài : 60 phút)  
	GV coi
	GV chấm

	


	







I. KIỂM TRA ĐỌC( 7 điểm)
1. Đọc thành tiếng (5 điểm):
Giáo viên gọi lần lượt từng em đọc một đoạn văn xuôi khoảng 50- 60 chữ/1phút trong các bài sau:
Bài đọc 1:
 Suốt đêm, kiến mẹ không được ngủ. Thấy vậy, bác cú mèo bèn chỉ cho kiến mẹ một kế tuyệt hay. Trước khi đàn con đi ngủ, kiến mẹ hôn những chú kiến con hàng ngoài cùng. Những chú kiến này xoay qua hôn chú bên cạnh và thầm thì:
- Mẹ gửi nụ hôn cho em đấy.
Bài đọc 2:
Ngày khai trường đã đến.
Sáng sớm, mẹ mới gọi một câu mà tôi đã vùng dậy, khác hẳn mọi ngày. Loáng một cái, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bố ngạc nhiên nhìn tôi, còn mẹ cười tủm tỉm. Tôi rối rít: “Con muốn đến sớm nhất lớp.”
 Bài đọc 3:
Có một cậu bé lười học nên không biết chữ. Thấy nhiều người khi đọc sách phải đeo kính, cậu tưởng rằng cứ đeo kính vào là đọc được sách. Một hôm, cậu vào cửa hàng để mua kính, cậu mang một cuốn sách ra đọc thử. Cậu thử đến mấy cái kính mà vẫn không đọc được. 
 Bài đọc 4:
Có một con quạ khát nước. Nó tìm thấy một cái lọ nước. Nhưng nước trong lọ quá ít, cổ lọ lại cao, nó không sao thò mỏ vào uống được. Quạ liền nghĩ ra một cách: nó lấy mỏ gắp từng viên sỏi bỏ vào lọ. Một lúc sau, nước dâng lên, quạ tha hồ uống. Bài đọc 5:
Ve và Kiến cùng sống trên cây nhưng mỗi người một nết. Kiến chăm chỉ làm việc suốt ngày. Thức ăn kiếm được ăn không hết. Kiến để dành phòng khi mùa đông. Ve thì nhởn nhơ ca hát suốt ngày mùa hè.
Mùa đông đến, thức ăn khan hiếm, Ve đói đành tìm Kiến xin ăn. 

2. Đọc hiểu (2 điểm):Đọc bài sau: 
                                                            Chú chim sâu
Một hôm chú chim sâu nghe được họa mi hót. Chú phụng phịu nói với bố mẹ: “Tại sao bố mẹ sinh con ra không phải là họa mi mà lại là chim sâu?”
	- Bố mẹ là chim sâu thì sinh ra con là chim sâu chứ sao! Chim mẹ trả lời
Chim con nói: Vì con muốn hót hay để mọi người yêu quý. Chim bố nói: Con cứ hãy chăm chỉ bắt sâu để bảo vệ cây sẽ được mọi người yêu quý.
Câu 1: Chú chim sâu được nghe loài chim gì hót?
 	A. Chào mào             B. Chích chòe              C. Họa mi.        
Câu 2: Chú chim sâu sẽ đáng yêu khi nào?
  	 A. Hót hay                       B. Bắt nhiều sâu.          C. Biết bay
Câu 3: Để được mọi người yêu quý em sẽ làm gì?
 	Em sẽ ……………………………………………………………………..…
II.KIỂM TRA VIẾT (3 điểm)   
 1. Chính tả: Nghe-viết ( 2đ)  (Sách TV1, tập 2- trang 157) – sách CTST
Cá heo biết chăm sóc và bảo vệ con. Cá heo có thể nhận thấy sự sợ hãi của con người khi họ gặp nạn. Nhờ thế cá heo cứu được rất nhiều người.









2. Bài tập: 1 điểm
Câu 1: Điền ng/ngh?
	……..i ngờ              nghe ….…..óng             ….....iêm túc              con ……ao
Câu 2: Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu.
    gấu con, hạt dẻ, thích, ăn




ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN TIẾNG VIỆT
I. Đọc thành tiếng     5đ
    Đọc trơn, đọc đúng, đọc to, rõ ràng. 5đ
    Tùy vào mức độ đọc của học sinh, đọc sai( Trừ 0,1 điểm/ 1 tiếng)
    Đọc chậm, đánh vần trừ 0,5 điểm toàn bài
II. Đọc hiểu   2 đ
1. Khoanh vào đáp án đúng hoặc trả lời câu hỏi.
Câu 1: C (0.5đ)
Câu 2: B  (0.5đ)
Câu 3: ( 1 điểm)   câu hỏi mở   VD: Em sẽ ngoan ngoãn.  /  Em sẽ chăm chỉ học tập.
                                                          Em sẽ vâng lời.....
3.  Viết chính tả 2đ
Viết đúng, thẳng dòng, đúng kiểu chữ, đẹp sạch sẽ, rõ ràng. 2 điểm
* Mỗi lỗi viết sai, viết thừa, viết thiếu trừ 0,1 điểm/ lỗi ( những lỗi trùng nhau trừ 1 lần điểm)
Bài tập: 1đ       Làm đúng mỗi câu được: 0,5 đ
Câu 1: nghi ngờ              nghe ngóng             nghiêm túc              con ngao
Câu 2:   Gấu con thích ăn hạt dẻ. 
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MA   TR ? N   VÀ   Đ ?   KI ? M   TRA   MÔN   TI ? NG   VI ? T   L ? P   1   H ? C   KÌ   II     NĂM   H ? C   2024   -   2025    

  M ? ch ki ? n th ? c, k ?  năng  M ? c 1  (40%)  M ? c 2  (40%)  M ? c 3  (20%)  T ? ng  

TN   TL   TN   TL   TN   TL   TN   TL   

Đ ? C  1. Đ ? c thành ti ? ng ( 5đ )  S ?   câu    1        

-   Đ ? c đúng đo ? n văn xuôi,  văn  v ? n có đ ?   dài kho ? ng t ?   50  -   60 ch ?  S ?   đi ? m   5       5  

2.Đ ? c hi ? u văn b ? n ( 2 đ )  S ?   câu h ? i    2    1   3  

- HS t ?   đ ? c văn b ? n,d ? a vào  n ? i dung văn b ? n, đi ? n thông  tin vào ch ?   tr ? ng đ ?   hoàn thi ? n  câu  S ?   đi ? m    1    1   2  

VI ? T  1. Ki ? m tra vi ? t chính t ?     ( 2đ  )  S ?   câu     1       1  

-   Nghe vi ? t m ? t đo ? n văn ng ? n  kho ? ng 30 - 35 ch ? .  S ?   đi ? m   2       2  

2. Ki ? m tra  ki ? n th ? c Ti ? ng  Vi ? t  (1đ)   S ?   câu h ? i     1   1   2  

-   Bi ? t đi ? n âm đ ? u , v ? n   cho  đúng chính t ?  S ?   đi ? m     0,5   0,5   1  

   C ? NG     S ?   câu   2  2  1   2  2  5  

    S ?   đi ? m   7  1  0,5   1 ,5  1  9  

    II. MA TR ? N Đ ?   KI ? M TRA   

M ? ch ki ? n th ? c  S ?   câu   S ?   đi ? m  M ? c 1  M ? c 2  M ? c 3  T ? ng  

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  

I.   Đ ? c           

1. Đ ? c thành ti ? ng   ( 5   đi ? m)  S ?   câu   1       1   câu  

S ?   đi ? m   5   đi ? m       5   đi ? m  

2.  Đ ? c hi ? u văn  b ? n     ( 2  đi ? m)  S ?   câu    2   câu    1 câu  2   câu  1 câu  

Câu s ?    c âu  1,2    c âu  3    

